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DANH SÁCH 

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH DƯỢC, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ĐỢT 6 NĂM 2023 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐYT ngày      tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng) 

 

TT HỌ VÀ TÊN 
Giới 

tính 
Ngày sinh Dân tộc KV ĐT 

Ngành đào 

tạo 
Điểm xét tuyển 

Điểm 

ƯT 
Tổng 

I Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết 5 học kỳ HKI HKII HKIII HKIV HKV     

1 
K' NHƯ Nữ 23/4/2005 Kơ Ho KV1 01 Cao đẳng Dược 7.1 7.3 7.5 7.8 7.6 2.75 40.05 

2 
CIL MÚP K NOAN Nữ 13/5/2004 Cill KV1 01 Cao đẳng Dược 6.8 7.2 7.2 7.3 7.2 2.75 38.45 

3 
KA NHỤY Nữ 25/8/2002 Kơ Ho KV1 01 Cao đẳng Dược 5.8 6.5 6.4 6.4 6.5 2.75 34.35 

4 
ĐINH THẾ HIẾU Nam 19/12/2005 Kinh KV1   Cao đẳng Dược 5.9 6.5 6.9 6.7 6.8 0.75 33.55 

II Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn   Toán Hóa Sinh   
Điểm 

ƯT 
Tổng 

5 HÀ LAN ANH Nữ 9/11/2005 Tày KV1 01 Cao đẳng Dược 8.2 8.5 9.6     2.75 29.05 

6 NGUYỄN KHÁNH VI Nữ 20/10/2005 Khmer KV1 01 Cao đẳng Dược 7.6 7.8 7.4   2.75 25.55 

7 NGUYỄN THỊ DIỄM MY Nữ 17/11/2002 Kinh KV1   Cao đẳng Dược 7.7 7.2 8   0.75 23.65 

8 PHAN GIA HÂN Nữ 19/6/2005 Kinh KV2-NT   Cao đẳng Dược 7.6 7.4 7.2     0.5 22.70 

9 ĐINH THỊ THANH TRÀ Nữ 13/8/2003 Kinh KV1   Cao đẳng Dược 7.3 7.4 6.8     0.75 22.25 

10 
TRẦN HOÀNG HỒ QUYÊN 

Nữ 3/9/2005 Kinh KV1   Cao đẳng Dược 5.5 7.6 6.8     0.75 20.65 

11 TRẦN BÁ ĐẠT Nam 4/4/2001 Kinh KV1   Cao đẳng Dược 6 7.2 6.7     0.75 20.65 
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12 BÙI NGUYỄN KHÁNH CHI Nữ 5/7/2005 Kinh KV1   Cao đẳng Dược 6.7 5.2 5.8     0.75 18.45 

 Danh sách này có 12 thí sinh trúng tuyển./. 

  

 

 

   

  

             KT. HIỆU TRƯỞNG 

             PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

            Lý Duy Hưng 
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